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CHỦ ĐỀ 8. ĐẤT VÀ SINH VẬT

1. Lớp đất, thành phần và đặc điểm của thổ nhưỡng 

a. Lớp đất trên bề mặt các lục địa
- Trên bề mặt trái đất có một lớp vật chất mỏng vụn bở đó là lớp đất còn gọi là thổ nhưỡng.

b. Thành phần và đặc điểm của thổ nhưỡng:  Đất có hai thành phần chính là khoáng và hữu cơ

* Thành phần khoáng:

- gồm những hạt loang lỗ kích thước khác nhau.

- Do phong hoá của đá gốc.
* Thành phần hữu cơ

- Do sự phân huỷ xác động, thực vật, có màu xám thẩm hoặc đen (chất mùn) 

-là nguồn thức ăn dồi dào cho thực vật.

-Ngoài ra còn có nước và không khí. 

-Độ phì là đặc tính tốt hay xấu của các loại thổ nhưỡng.

2. Các nhân tố hình thành đất 

- Các nhân tố quan trọng hình thành các loại đất trên bề mặt trái đất là đá mẹ, khí hậu, sinh vật,  địa hình và cả con người . . .

3. Lớp vỏ sinh vật, Các nhân tố tự nhiên có ảnh hưởng đến sự phân bố động và thực vật

a. Lớp vỏ sinh vật.
- Sinh vật có mặt khắp mọi nơi trên Trái Đất tạo nên lớp vỏ sinh vật
b. Các nhân tố tự nhiên có ảnh hưởng đến sự phân bố động và thực vật:

· Đối với thực vật :

+Khí hậu là yếu tố có ảnh hưởng rõ rệt đến sự phân bố các loài thực vật .

+Địa hình , đất cũng có ảnh hửong phân bố thực vật .

· Đối với động vật :

+Khí hậu có ảnh hưởng đến sự phân bố động vật trên Trái Đất

+Nhờ khả năng di chuyển động vật ít chịu ảnh hưởng khí hậu .

- Thực vật là nguồn thức ăn cho phần lớn các loài động vật , nên sự phân bố thực vật có ảnh hưởng sự phân bố động vật .

4. Anh hưởng của con người đối với sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất:

· Con người có ảnh hưởng tích cực và tiêu cực đến sực phân bố của động và thực vật

Hiện nay, cần có những biện pháp tích cực để bảo vệ những vùng sinh sống của động , thực vật trên Trái Đất

